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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

STT MSSV LỚP CÂU ĐÚNG KẾT QUẢ

1 15116227 Nguyễn Hữu Nhiệm DH15NTNT 61

2 13149794 Đinh Thị Minh Chi DH13QMNT 74

3 15116214 Trần Thị Kim Thủy DH15NTNT 50

4 15116224 Nguyễn Thị Bích Ngọc DH15NTNT 55

5 14116488 Hán Văn Sĩ DH15NTNT 52

6 14124574 Lê Văn Lượng DH14QLNT 52

7 15130184 Nguyễn Minh Thư DH15DTC 103 Đạt

8 13114309 Huỳnh Mạnh Cường DH13LN 58

9 14149353 Nguyễn Trường Giang DH14QMNT 69

10 15124436 Lê Hoàng Huy DH15QLNT 74

11 14149255 Phan Thành Nguyên DH14QMNT 57

12 15116232 Từ Nữ Thu Thủy DH15NTNT 47

13 15116228 Thiên Sanh Phán DH15NTNT 61

14 14124604 Phan Thị Thanh Vi DH14QLNT 60

15 14149250 Dương Thị Hiệp DH14QMNT 53

16 14149379 Lê Thị Thu Ngân DH14QMNT 58

17 14149262 Hồ Thị Chung Tình DH14QMNT 50

18 12430033 Trương Văn Tường LT12DTNT 52

19 14124594 Đoàn Thị Thanh Thúy DH14QLNT 52

20 12430036 Phạm Thị Kim Thỏa LT12DTNT 50

21 12430010 Nguyễn Thị  Dương LT12DTNT 65

22 14122472 Huỳnh Nhật Khải DH14QTNT 0

23 14125707 Nguyễn Tấn Thắng DH14BQNT 57

24 14125578 Tạ Thị Anh Mai DH14BQNT 68

25 14122176 Nguyễn Kim Ngọc Trinh DH14QTNT 53

26 14125715 Trần Thị Ngọc Trâm DH14BQNT 61

27 14125705 Nguyễn Thị Thảo DH14BQNT 57

28 13149926 Phạm Thị Hoàng Kiên DH13QMNT 56

29 13149850 Phạm Văn Sơn DH13QMNT 59

30 13149971 Nguyễn Văn Thuận DH13QMNT 53

31 13149912 Trần Thị Diệp DH13QMNT 52

32 14125665 Hàng Quỳnh Anh DH14BQNT 72

33 14125717 Võ Thị Thanh Trâm DH14BQNT 38

34 14125713 Huỳnh Đặng Thanh Trâm DH14BQNT 60

35 14125670 Mai Thị Thùy Dung DH14BQNT 52

36 14125767 Huỳnh Thị Hạnh DH14BQNT 50

37 13149867 Nguyễn Thành Tín DH13QMNT 56

38 14124561 Tống Thị Hoàng Hải DH14QLNT 54

39 12430034 Phạm Xuân Thông LT12DTNT 56

40 13149857 Nguyễn Chung Thắng DH13QMNT 43

41 13149810 Nguyễn Vinh Hiển DH13QMNT 56

42 14125712 Nguyễn Thị Thanh Trang DH14BQNT 73

43 14125687 Nguyễn Thị Phương Lộc DH14BQNT 57

44 14125692 Nguyễn Thị Yến Nhi DH14BQNT 44

45 14125720 Võ Thị Bích Vân DH14BQNT 51
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46 13149868 Nguyễn Thị Như Trang DH13QMNT 73

47 13149797 Nguyễn Văn Chương DH13QMNT 55

48 14125766 Lê Việt Hà DH14BQNT 69

49 12430041 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LT12DTNT 51

50 14124589 Lê Thị Hồng Thỏa DH14QLNT 62

51 14149414 Lê Nguyễn Hoài Thương DH14QMNT 68

52 14124559 Lê Nguyễn Kiều Dương DH14QLNT 53

53 13336002 Thiên Minh An CD13CS 73

54 13149964 Lê Đình Long DH13QMNT 54

55 13149805 Đàng Đức Hoàng Hảo DH13QMNT 75

56 15116233 Trần Thị Tuyết Trinh DH15NTNT 44

57 14122469 Lê Thục Huyền DH14QTNT 0

58 14122174 Dương Thị Ngọc Huyền DH14QTNT 63

59 14122465 Huỳnh Thị Trung Giang DH14QTNT 55

60 14122484 Trần Quí Thiên DH14QTNT 71

61 13149975 Lê Đình Vôn DH13QMNT 45

62 13149922 Từ Đức Huy DH13QMNT 0

63 14149430 Nguyễn Phương Uyên DH14QMNT 47

64 14149249 Lê Thị Thanh Hằng DH14QMNT 62

65 14116490 Ngô Văn Thiên DH14NTNT 51

66 14149363 Huỳnh Lê Khanh DH14QMNT 64

67 14149248 Ngô  Điền DH14QMNT 48

68 14149429 Nguyễn Hữu Ngọc Tụ DH14QMNT 57

69 14149344 Phạm Đăng Bảo DH14QMNT 65

70 14149426 Nguyễn Tiến Trung DH14QMNT 0

71 14149419 Đậu Khắc Triều DH14QMNT 57

72 14149380 Trần Thị Tuyết Ngân DH14QMNT 57

73 14122470 Nguyễn Thị Như Huyền DH14QTNT 77

74 14122489 Phùng Thị Minh Thư DH14QTNT 69

75 14122457 Đoàn Thị  Cường DH14QTNT 56

76 14122455 Đoàn Thị Bình DH14QTNT 63

77 14149439 Nguyễn Trần Anh Thơ DH14QMNT 67

78 14122461 Nguyễn Thị Ánh Dung DH14QTNT 80

79 14122468 Phạm Thị Hoàng DH14QTNT 63

80 13149985 Pi năng Loang DH13QMNT 53

81 13149986 Ka Dá Thuynh DH13QMNT 53

82 13149877 Nguyễn Thành Trung DH13QMNT 61

83 13149983 Mai Đức Nghĩa DH13QMNT 50
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